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	STT
	TÊN SÁCH
	TÁC GIẢ
	NXB
	NĂM XB
	SL

	1
	Bài tập ngôn ngữ C
	Huỳnh Tấn Dũng
	LĐXH
	2008
	2

	2
	Bài tập Cơ sỏ dữ liệu
	Nguyễn Xuân Huy
	TT&TT
	2011
	2

	3
	Công nghệ IP/MPLS và các mạng riêng ảo
	TS Nguyễn Tiến Ban
	TT&TT
	2011
	2

	4
	GT Lập trình trên môi trường Windows
	ThS Trần Nhật Hóa
	KHKT
	2011
	2

	5
	Nhập môn Linux & phần mềm mã nguồn mở
	Hà Quốc Trung
	BKHN
	2011
	2

	6
	GT Ngôn ngữ lập trình C/C++
	TS Nguyễn Ngọc Cương
	TT&TT
	2011
	2

	7
	Lập trình Web bằng PHP 5.3 & CSDL MySQL 5.1 Tập 1
	Phạm Hữu Khang
	Phương Đông
	2010
	2

	8
	Lập trình Web bằng PHP 5.3 & CSDL MySQL 5.1 Tập 2
	Phạm Hữu Khang
	Phương Đông
	2010
	2

	9
	GT thiết kế Web
	Thạc Bình Cường
	GD
	2011
	2

	10
	CorelDraw X5 dành cho người tự học
	Nhóm tác giả
	GTVT
	2011
	2

	11
	Hướng dẫn thực hành Flash CS5 chỉ dẫn bằng hình
	ThS Nguyễn Minh Hoàng
	Hồng Đức
	2011
	2

	12
	GT Mật mã học & hệ thống thông tin an toàn
	TS Thái Thanh Tùng
	TT&TT
	2011
	2

	13
	Các mô hình cơ bản trong phân tích và thiết kế hướng đối tượng
	TS Lê Văn Phùng
	TT&TT
	2011
	2

	14
	SQL Server 2005-Lập trình nâng cao
	Phạm Hữu Khang
	LĐXH
	2008
	2

	15
	SQL Server 2005-Xây dựng ứng dụng quản lý kế toán bằng C#2005
	Phạm Hữu Khang
	LĐXH
	2008
	2

	16
	Hướng dẫn tự học Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C# 3.0
	ThS Nguyễn Nam Thuận
	TT&TT
	2010
	2

	17
	Hướng dẫn tự học Ngôn ngữ lập trình JavaScript
	ThS Nguyễn Nam Thuận
	TT&TT
	2010
	2

	18
	MS SQLServer 2008-Quản trị CSDL Tập 1
	Phạm Hữu Khang
	LĐXH
	2009
	2

	19
	MS SQLServer 2008-Quản trị CSDL Tập 2
	Phạm Hữu Khang
	LĐXH
	2010
	2

	20
	Hướng dẫn thực hành Dreamweaver CS5
	ThS Nguyễn Minh Hoàng
	Hồng Đức
	2011
	2

	21
	New Cutting Edge-Elementary
	Hồng Đức
	Lao động
	2010
	1

	22
	New Cutting Edge-Pre-Intremediate
	Hồng Đức dịch
	Lao động
	2010
	1

	23
	New Cutting Edge-Intremediate
	Hồng Đức dịch
	Lao động
	2011
	1

	24
	Fundamentals of English Grammar-Workbook
	Hồng Đức dịch
	TĐBK
	2009
	1

	25
	Essential Grammar in Use
	Hồng Đức dịch
	Lao động
	2009
	1

	26
	Select Readings-Pre-Intermediate
	Hồng Đức dịch
	Lao động
	2009
	2

	27
	3500 câu giao tiếp Anh Việt
	Tuyết Nhung
	Thanh niên
	2010
	1

	28
	24 chủ điểmTiếng Anh thực dụng
	Thu Hiền
	Thanh niên
	2010
	1

	29
	Mỗi ngày một bài học từ vựng Tiếng Anh
	Lê Văn Sự
	Hồng Đức
	2011
	2

	30
	A Practical English Grammar Exercises
	A.J.Thomson
	VHTT
	2011
	1

	31
	Jen Ero
	Charlotte Bronte
	VHTT
	2011
	1

	32
	Lật lại những trang hồ sơ mật T5-Mưu sát
	Báo Tin tức
	Thông tấn
	2011
	1

	33
	Lật lại những trang hồ sơ mật T2-Sự thật kinh hoàng
	Báo Tin tức
	Thông tấn
	2011
	1

	34
	Lật lại những trang hồ sơ mật T1
	Báo Tin tức
	Thông tấn
	2011
	1

	35
	Đoạn tuyệt
	Nhất Linh
	Dân Trí
	2011
	1

	36
	Ong già & biển cả
	Ernest Hemingway
	Văn học
	2011
	1

	37
	Tiếng gọi nơi hoang dã
	Jack London
	Văn học
	2011
	2

	38
	Trà Hoa Nữ
	Alexandre Dumas
	Văn học
	2010
	1

	39
	Giông tố
	Vũ Trọng Phụng
	Văn học
	2010
	1

	40
	Luận về sống & chết
	Đắc Trung
	Thanh niên
	2010
	1

	41
	Truyện ngắn Vũ Trọng Phụng
	 
	Văn học
	2010
	1

	42
	Làm đĩ
	Vũ Trọng Phụng
	Văn học
	2010
	1

	43
	Thời xa vắng
	Lê Lựu
	Trẻ
	2011
	1

	44
	Truyện ngắn tuyển chọn
	Nam Cao
	Văn học
	2011
	1

	45
	Truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh
	 
	Trẻ
	2011
	1

	46
	Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan
	 
	Văn học
	2011
	1

	47
	Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư
	 
	Trẻ
	2011
	1

	48
	Miếng da lừa
	Honore De Balzac
	Văn học
	2011
	1

	49
	Tiếng chim hót trong bụi mận gai
	Colleen Mc Cullough
	VHTT
	2011
	1

	50
	Hoa Tulip đen
	Alexandre Dumas
	Văn học
	2010
	1

	51
	Những vụ kỳ án của Sherlock Holmes
	Conan Doyle
	VHTT
	2011
	1

	52
	GT Văn học phương Tây
	Nhóm tác giả
	GD
	2011
	1

	53
	Nửa chừng xuân
	Khái Hưng
	Dân Trí
	2011
	1

	54
	Trịnh Công Sơn ánh nến và bạn bè
	Nhóm tác giả
	Hội nhà văn
	2011
	1

	55
	Yêu anh hơn cả tử thần
	Tào Đình
	Văn học
	2011
	1

	56
	Cánh đồng bất tận
	Nguyễn Ngọc Tư
	Trẻ
	2011
	2

	57
	Những người khốn khổ
	Victor Hugo
	VHTT
	2011
	2

	58
	Sống trong chờ đợi
	Nguyễn Bích Lan
	Trẻ
	2011
	1

	59
	Tỷ phú ổ rác
	Qúi Hải
	Văn học
	2011
	1

	60
	Về con người cá nhân trong văn học cổ Việt Nam
	Nhóm tác giả
	GD
	2010
	1

	61
	Quyền lực thứ tư
	Jefery Archer
	Văn học
	2011
	1

	62
	Tuổi thơ dữ dội
	Phùng Quán
	Văn học
	2011
	1

	63
	Ca dao Việt Nam về lao động sản xuất
	Lan Hương
	Thanh niên
	2011
	2

	64
	Vũ Trọng Phụng tác phẩm và lời bình
	 
	Văn học
	2011
	1

	65
	Thủy hử
	Thi Nại Am
	VHTT
	2011
	1

	66
	Truyện ngắn đặc sắc về Người thầy
	Nhiều tác giả
	Thanh niên
	2011
	1

	67
	Truyện ngắn đặc sắc về Người mẹ
	Nhiều tác giả
	Thanh niên
	2011
	1

	68
	Nguyễn Huy Thiệp tướng về hưu
	 
	VHTT
	2011
	1

	69
	Nhớ quê
	Tô Hoài
	Trẻ
	2011
	1

	70
	Thi nhân Việt Nam
	Hoài Thanh
	Văn học
	2011
	1

	71
	Nam Cao tác phẩm và lời bình
	 
	Văn học
	2011
	1

	72
	Hàn Mặc Tử tác phẩm và lời bình
	 
	Văn học
	2011
	1

	73
	Truyện Kiều tác phẩm và lời bình
	 
	Văn học
	2011
	1

	74
	Thạch Lam tác phẩm và lời bình
	 
	Văn học
	2011
	1

	75
	Tố Hữu Tác phẩm & lời bình
	 
	Văn học
	2011
	1

	76
	Đi giữa vườn thơ
	Trần Ngọc Hưởng
	,Đồng Nai
	2010
	1

	77
	Hỏi đáp về hoàng hậu Việt Nam
	Hồng Hạnh
	Thời Đại
	2010
	1

	78
	Những người Châu Au ở nước An Nam
	Charles B. Maybon
	Thế giới
	2011
	1

	79
	Thâm Sơn kì cục án
	Vũ Đức Sao Biển
	Trẻ
	2011
	1

	80
	Bí ẩn về các danh nhân thế giới
	Nhóm tác giả
	Thanh niên
	2011
	1

	81
	10 vị hoàng đế Việt Nam tiêu biểu
	Đặng Việt Thủy
	QĐND
	2011
	1

	82
	Châu Au 100 điểm đến hấp dẫn
	Trần Đình Ba
	VHTT
	2012
	1

	83
	Chủ nghĩa Mác-Lênin với vận mệnh và tương lai của chủ nghĩa xã hội hiện thực
	GS.TS Nguyễn Ngọc Long
	CTQG
	2011
	1

	84
	Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua góc nhìn báo chí
	 
	Thanh niên
	2012
	1

	85
	Sổ tay cán bộ Đoàn cơ sở
	TS Lê Văn Cầu
	Thanh niên
	2011
	1

	86
	Tâm lý học đại cương
	TS Bùi Kim Chi
	CTHC
	2010
	2

	87
	GT Tâm lí học đại cương
	Nguyễn Quang Uẩn
	ĐHSP
	2011
	1

	88
	Logic học đại cương
	Vương Tấn Đạt
	ĐHQG HN
	2010
	1

	89
	Logic học đại cương
	Vương Tấn Đạt
	ĐHQG HN
	2011
	1

	90
	Phong cách học Tiếng Việt
	Đinh Trọng Lạc
	GD
	2010
	1

	91
	Cơ sở ngôn ngữ học và Tiếng Việt
	Nhóm tác giả
	GD
	2009
	1

	92
	Tài liệu tham khảo môn Pháp luật
	Bộ GD-ĐT
	GD
	2011
	2

	93
	Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội-Mục tiêu chiến lược và con đường tiếp cận
	PGS.TS Đinh Trần Dương
	CTQG
	2011
	1

	94
	Luật viên chức
	 
	Lao Động
	2011
	1

	95
	Hỏi và đáp môn học đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc
	CTQG
	2011
	1

	96
	Hỏi và đáp môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh
	PGS.TS Phạm Ngọc Anh
	CTQG
	2011
	1

	97
	Hướng dẫn học tập tư tưởng Hồ Chí Minh
	Phan Ngọc Liên
	ĐHSP
	2009
	1

	98
	Những nội dung chủ yếu và mới trong các văn kiện đại hội XI của Đảng
	PGS.TS Phạm Văn Linh
	CTQG
	2011
	1

	99
	Triết lý "dĩ bất biến, ứng vạn biến" trong tư tưởng Hồ Chí Minh
	GS.TS Nguyễn Hùng Hậu
	CTQG
	2011
	1

	100
	Đại cương lịch sử triết học Việt Nam
	GS.TS Nguyễn Hùng Hậu
	CTQG
	2010
	1

	101
	Các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật
	Dương Xuân Sơn
	ĐHQG HN
	2011
	3

	102
	GT Các thể loại báo chí thông tấn
	Đinh Văn Hường
	GD
	2011
	5

	103
	Các thể loại báo chí thông tấn
	Đinh Văn Hường
	ĐHQG HN
	2011
	2

	104
	GT Báo chí truyền hình
	Dương Xuân Sơn
	ĐHQG HN
	2011
	5

	105
	Thông tấn báo chí- Lý thuyết và kỹ năng
	TS Nguyễn Thành Lợi
	TT&TT
	2011
	5

	106
	GT Tác phẩm báo chí đại cương
	TS Nguyễn Thị Thoa
	GD
	2011
	5

	107
	Con mắt biên tập
	Jane T. Harrigan
	Tổng hợp
	2011
	2

	108
	Phía sau mặt báo
	Vũ Đức Sao Biển
	Trẻ
	2011
	1

	109
	Phân loại tài liệu áp dụng khung phân loại thập phân Dewey (DDC)
	Ngô Ngọc Chi
	TT&TT
	2009
	1

	110
	Phương pháp thiết lập biểu ghi Marc 21 cho tài liệu Marc 21
	ThS Nguyễn Quang Hồng Phúc
	TT&TT
	2010
	1

	111
	Chọn nghề và cách chiến thắng nhà tuyển dụng
	Nguyên Vinh-Nguyên Tân
	VHTT
	2011
	1

	112
	Sửa chữa Tivi LCD
	KS Vũ Văn Vĩnh
	GTVT
	2010
	2

	113
	Linh kiện bán dẫn và vi mạch
	TS Hồ Văn Sung
	GD
	2011
	2

	114
	Rèn luyện kỹ năng sống cho thanh thiếu niên
	Hải Yến
	VHTT
	2011
	1

	115
	Quà tặng cuộc sống T6-Quan tâm bản thân
	Tri Thức Việt
	.Đà nẵng
	2011
	1

	116
	Quà tặng cuộc sống T8-Đừng khóc bạn nhé!
	Tri Thức Việt
	.Đà nẵng
	2011
	1

	117
	Chicken Soup 23-Trái tim người cha
	Jack Canfield
	VHSG
	2009
	1

	118
	Chicken Soup 6-Dành cho những con người vượt lên số phận
	Jack Canfield
	Trẻ
	2010
	1

	119
	Cảm xúc cuộc sống từ chiếc xe lăn
	Daniel Gottlieb
	Tổng hợp
	2009
	1

	120
	Vuượt lên những chuyện nhỏ dành cho bạn trẻ
	Richard Carlson
	Tổng hợp
	2010
	1

	121
	Những vòng tay ấm
	 
	Trẻ
	2010
	1

	122
	100 câu chuyện giúp trẻ giao tiếp ứng xử trong cuộc sống
	Nguyễn Hải Yến
	Thanh niên
	2010
	1

	123
	100 câu chuyện giúp con cái hiểu được cha mẹ
	Trọng Phụng
	VHTT
	2010
	1

	124
	101 Truyện tiếu lâm thế giới
	Anh Tú
	VHTT
	2010
	1

	125
	108 Truyện ngụ ngôn hay nhất
	Ngọc Khánh
	Mỹ thuật
	2011
	1

	126
	Thần thoại Hy Lạp
	Đoàn Doãn
	Mỹ thuật
	2011
	1

	127
	Truyện cổ Grim
	 
	Mỹ thuật
	2011
	1

	128
	Truyện cổ Andecxen
	 
	Mỹ thuật
	2011
	1

	129
	Tôi là Bêtô
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	2011
	1

	130
	Ut Quyên và tôi
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	2011
	1

	131
	Những cô em gái
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	2011
	1

	132
	Cho tôi một vé đi tuổi thơ
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	2011
	1

	133
	Hoa hồng xứ khác
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	2011
	1

	134
	Bong bóng lên trời
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	2011
	1

	135
	Quán gò đi lên
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	2011
	1

	136
	Đi qua hoa cúc
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	2011
	1


